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ĐỀ: PT mặt cầu
Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian , cho mặt cầu  có phương trình

. Khi đó:

a) Tâm mặt cầu  là ;

b) Bán kính mặt cầu  là ;

c) Điểm  nằm trong mặt cầu ;

d) Mặt phẳng  cắt mặt cầu  theo đường tròn có bán kính nhỏ hơn 3.

Câu 2. Trong không gian , cho hai điểm . Khi đó:

a) Mặt cầu tâm  và bán kính  có phương trình là: ;

b) Mặt cầu đường kính  có tâm ;
c) Bán kính của mặt cầu đường kính  là ;

d) Mặt phẳng song song với  tiếp xúc mặt cầu đường kính  có 

phương trình là .

Câu 3. Trong không gian , cho mặt cầu  có phương trình . 
Khi đó:

a) Tâm mặt cầu  là ;

b) Bán kính mặt cầu  là ;

c) Điểm  nằm trên mặt cầu ;

d) Phương trình mặt phẳng  song song với  và cắt  theo giao tuyến là 

đường tròn có diện tích bằng  là  hoặc .

Câu 4. Trong không gian , cho 4 điểm . Khi 
đó:

a) Mặt cầu tâm  và đi qua có bán kính ;

b) Phương trình mặt cầu tâm  đi qua  là: ;

c) Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện có phương trình là: ;

d) Mặt cầu  qua 2 điểm  và có tâm thuộc đường thẳng  có phương trình là:

.

Câu 5. Trong không gian , cho mặt cầu  và mặt phẳng

. Khi đó:

a) Mặt cầu  có tâm  và bán kính ;

b) Khoảng cách từ tâm  đến mặt phẳng  bằng ;

c) Mặt phẳng  tiếp xúc với mặt cầu ;
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d) Mặt phẳng  tiếp xúc với  mặt cầu tại .

Câu 6. Trong không gian , cho mặt phẳng  và mặt cầu

. Khi đó:

a) Mặt cầu  có tâm  và bán kính ;

b) Khoảng cách từ tâm  đến mặt phẳng  bằng ;

c) Đường thẳng qua  vuông góc với  có phương trình tham số là ;

d) Mặt phẳng  cắt mặt cầu  theo một đường tròn có tâm  và bán kính .

Câu 7. Trong không gian , cho mặt cầu  và hai điểm

 và . Khi đó:

a) Mặt cầu   có tâm ; bán kính ;

b) Phương trình mặt cầu tâm B có bán kính  là  ;

c) Phương trình mặt cầu tâm A đi qua B là ;

d) Điểm  thay đổi trên mặt cầu , giá trị nhỏ nhất của  bằng .

Câu 8. Trong không gian , cho hai điểm ,  và mặt cầu

. Khi đó:

a) Mặt cầu   có tâm ; bán kính ;

b) Phương trình mặt cầu tâm B, bán kính  là ;

c) Phương trình mặt cầu đường kính  là ;

d) Điểm  thay đổi thuộc mặt cầu , giá trị nhỏ nhất của  bằng 105 .

Câu 9. Trong không gian . Khi đó:

a) Phương trình  không là phương trình mặt cầu;

b) Phương trình  là phương trình mặt cầu;

c) Phương trình  là phương trình mặt cầu;

d) Phương trình  không là phương trình mặt cầu..

Câu 10. Trong không gian , cho hai điểm  và . Khi đó:

a) Mặt cầu tâm  bán kính  có phương trình là: ;

b) Điểm  nằm trong mặt cầu tâm  bán kính ;

c) Mặt cầu đường kính  có phương trình là ;
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d) Giả sử một thiết bị phát sóng đặt tại điểm , vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng 3

thì điểm thuộc vùng phủ sóng của thiết bị.

Câu 11.  Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một
vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian 
như sau: trong cùng một thời điểm tọa độ của điểm trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ 
tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ
lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được 
khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí điểm cần tìm tọa độ. Như vậy, điểm là giao điểm của bốn mặt

cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho. Trong không gian với hệ tọa độ , cho 4 vệ tinh đặt 

tại các vị trí , , , . Một điểm  trong không gian thỏa 

mãn khoảng cách từ đến các vệ tinh lần lượt là: , , , . Khi đó:

a) Điểm  thuộc mặt cầu có phương trình ;

b) Điểm  nằm trên giao tuyến của hai mặt cầu có phương trình:   và

;

c) Điểm nằm trên giao tuyến của hai mặt cầu tâm , bán kính bằng 7 và mặt cầu tâm D bán kính

bằng 17 nên có tọa độ thỏa mãn phương trình: ;

d) Điểm  có tọa độ là .

ĐÁP ÁN
Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian , cho mặt cầu  có phương trình

. Khi đó:

a) Tâm mặt cầu  là ;

b) Bán kính mặt cầu  là ;

c) Điểm  nằm trong mặt cầu ;

d) Mặt phẳng  cắt mặt cầu  theo đường tròn có bán kính nhỏ hơn 3.
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Tâm mặt cầu  là . Do đó câu này đúng.

b) Bán kính mặt cầu  là . Do đó câu này sai.

c) Ta có  nên điểm  nằm trong mặt cầu . Do 
đó câu này đúng.

d) Khoảng cách từ tâm của mặt cầu  đến mặt phẳng  là:
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Vậy bán kính r của đường tròn giao tuyến là: . Do đó câu này sai.

Câu 2. Trong không gian , cho hai điểm . Khi đó:

a) Mặt cầu tâm  và bán kính  có phương trình là: ;

b) Mặt cầu đường kính  có tâm ;
c) Bán kính của mặt cầu đường kính  là ;

d) Mặt phẳng  song song với  tiếp xúc mặt cầu đường kính  có 

phương trình là .
Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

a) Mặt cầu tâm  và bán kính  có phương trình là: . Do đó 
câu này sai.

b) Gọi  I  là tâm của mặt cầu đường kính   I  là trung điểm của MN  . Do đó câu 
này đúng.

c)  Bán kính  . Do đó câu này đúng.

d) Mặt cầu đường kính  có tâm .

Mặt phẳng cần tìm có dạng .

Điều kiện tiếp xúc: . Vậy phương trình là

. Do đó câu này đúng.

Câu 3. Trong không gian , cho mặt cầu  có phương trình . 
Khi đó:

a) Tâm mặt cầu  là ;

b) Bán kính mặt cầu  là ;

c) Điểm  nằm trên mặt cầu ;

d) Phương trình mặt phẳng  song song với  và cắt  theo giao tuyến là 

đường tròn có diện tích bằng  là  hoặc .
Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai
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a) Gọi  thì  nên . Do đó câu này đúng.

b) Bán kính mặt cầu: . Do đó câu này đúng.

c) Ta có  nên M nằm ngoài mặt cầu. Do đó câu 
này sai.

d) Mặt cầu  có tâm  bán kính .

Do diện tích đường tròn giao tuyến .

Mặt phẳng  song song với  

Ta có: .

Vì vậy  hoặc . Do đó câu này sai.

Câu 4. Trong không gian , cho 4 điểm . Khi 
đó:

a) Mặt cầu tâm  và đi qua có bán kính ;

b) Phương trình mặt cầu tâm  đi qua  là: ;

c) Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện có phương trình là: ;

d) Mặt cầu  qua 2 điểm  và có tâm thuộc đường thẳng  có phương trình là:

.
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Mặt cầu tâm  đi qua có bán kính . Do đó câu 
này đúng.

b) Phương trình mặt cầu tâm  đi qua  là: . Do đó câu này sai.

c) Cách 1: Gọi  là tâm mặt cầu (S) cần tìm.

Theo giả thiết: .

Do đó:  và . Vậy (S): .
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Cách 2: Gọi phương trình mặt cầu (S): , .

Do   (1)

Tương tự:  (2)

 (3)

 (4)

Giải hệ (1), (2), (3), (4) ta có , suy ra phương trình mặt cầu (S):

 . Do đó câu này đúng.

d) Phương trình tham số đường thẳng là : 

Do tâm mặt cầu  thuộc  nên có .

Vì  nên 

Vậy  và .

Vậy phương trình mặt cầu là : . Do đó câu này sai.

Câu 5. Trong không gian , cho mặt cầu  và mặt phẳng

. Khi đó:

a) Mặt cầu  có tâm  và bán kính ;

b) Khoảng cách từ tâm  đến mặt phẳng  bằng ;

c) Mặt phẳng  tiếp xúc với mặt cầu ;

d) Mặt phẳng  tiếp xúc với  mặt cầu tại .
Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) Mặt cầu  có tâm  và bán kính . Do đó câu này sai.
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b) .Do đó câu này sai.

c) Vì  nên tiếp xúc với mặt cầu .  Do đó câu này đúng.

d)  Tọa độ điểm  là hình chiếu của điểm  trên mặt phẳng .

Phương trình đường thẳng  qua  và vuông góc với mặt phẳng là: .

Tọa độ điểm  là giao điểm của  và , ta có:

Vậy . Do đó câu này đúng.

Câu 6. Trong không gian , cho mặt phẳng  và mặt cầu

. Khi đó:

a) Mặt cầu  có tâm  và bán kính ;

b) Khoảng cách từ tâm  đến mặt phẳng  bằng ;

c) Đường thẳng qua  vuông góc với  có phương trình tham số là ;

d) Mặt phẳng  cắt mặt cầu  theo một đường tròn có tâm  và bán kính .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) Mặt cầu  có tâm ; . Do đó câu này đúng.

b) Khoảng cách từ đến  là . Do đó câu này sai.

c) Đường thẳng qua  vuông góc với  có phương trình tham số là  

Do đó câu này đúng.
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d) Tọa độ tâm  là nghiệm của hệ phương trình .

Bán kính: . Do đó câu này đúng.

Câu 7. Trong không gian , cho mặt cầu  và hai điểm

 và . Khi đó:

a) Mặt cầu   có tâm ; ;

b) Phương trình mặt cầu tâm B và có bán kính  là  ;

c) Phương trình mặt cầu tâm A và đi qua B là ;

d) Điểm  thay đổi trên mặt cầu , giá trị nhỏ nhất của  bằng .
Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) Mặt cầu  có tâm  và bán kính . Do đó câu này sai.

b) Phương trình mặt cầu tâm B và có bán kính  là . Do 
đó câu này sai.

c) Mặt cầu tâm A và qua B có bán kính là 

Phương trình mặt cầu tâm A và qua B là . Do đó câu này đúng.

d) Mặt cầu  có tâm  và bán kính .

Ta có  nên tồn tại điểm  cố định sao cho 

Thật vậy, gọi . Khi đó, với mọi điểm , ta có:

Nên 
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Lúc này,   nên  nằm trong  còn  nằm ngoài  và

.

Đẳng thức xảy ra  là giao điểm của đoạn  và mặt cầu .

Vậy . Do đó câu này đúng.

Câu 8. Trong không gian , cho hai điểm ,  và mặt cầu

. Khi đó:

a) Mặt cầu   có tâm ; ;

b) Phương trình mặt cầu tâm B và bán kính R = 5 là ;

c) Phương trình mặt cầu đường kính  là ;

d) Điểm  thay đổi thuộc mặt cầu , giá trị nhỏ nhất của  bằng 105 .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a) Mặt cầu  có tâm  bán kính . Do đó câu này đúng.

b) Phương trình mặt cầu tâm  và có bán kính  là . Do đó câu 
này sai.

c) Mặt cầu đường kính  có tâm là trung điểm  của đoạn thẳng  và bán kính là

Phương trình mặt cầu là . Do đó câu này sai.

d) Gọi  là điểm thỏa mãn: . Suy ra .

Xét .

 đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi đạt giá trị nhỏ nhất.
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 suy ra điểm  nằm ngoài mặt cầu nên  nhỏ nhất bằng 

Vậy . Do đó câu này đúng.

Câu 9. Trong không gian . Khi đó:

a) Phương trình  không là phương trình mặt cầu;

b) Phương trình  là phương trình mặt cầu;

c) Phương trình  là phương trình mặt cầu;

d) Phương trình  không là phương trình mặt cầu..

Lời giải
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

a)  Tập  hợp  điểm  thỏa  mãn  phương  trình   chỉ  gồm 1  điểm duy  nhất

 nên đây không phải PT mặt cầu. Do đó câu này đúng.

b) Phương trình  là phương trình mặt cầu tâm  bán kính .

Do đó câu này đúng.

c) Từ phương trình  ta có:  nên 

. Do đó đây không phải là phương trình mặt cầu. Do đó câu này
sai.

d) Phương trình  khi đó

 nên . Đây là phương trình mặt cầu. 
Do đó câu này sai.

Câu 10. Trong không gian , cho hai điểm  và . Khi đó:

a) Mặt cầu tâm  bán kính có phương trình là: ;

b) Điểm  nằm trong mặt cầu tâm  bán kính ;

c) Mặt cầu đường kính  có phương trình là ;

d) Giả sử một thiết bị phát sóng đặt tại điểm , vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng 3

thì điểm thuộc vùng phủ sóng của thiết bị.

Lời giải
a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Mặt cầu tâm  bán kính có phương trình là: . Do đó
câu này sai.

b) Ta có:  nên Điểm  nằm trong cầu

tâm  bán kính . Do đó câu này đúng.
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c) Mặt cầu đường kính  có tâm , bán kính  nên có phương

trình: . Do đó câu này đúng.

d) Vùng phủ sóng của thiết bị thuộc hình cầu tâm , bán kính  có phương trình: 

 .

 Ta có:  nên  không thuộc vùng phủ
sóng của thiết bị. Do đó câu này sai.

Câu 11. Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một 
vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian 
như sau: trong cùng một thời điểm tọa độ của điểm trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ 
tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ
lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được 
khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí điểm cần tìm tọa độ. Như vậy, điểm là giao điểm của bốn mặt

cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho. Trong không gian với hệ tọa độ , cho 4 vệ tinh đặt 

tại các vị trí , , , . Một điểm  trong không gian thỏa 

mãn khoảng cách từ đến các vệ tinh lần lượt là: , , , . Khi đó:

a) Điểm  thuộc mặt cầu có phương trình ;

b) Điểm  nằm trên giao tuyến của hai mặt cầu có phương trình:   và

;

c) Điểm nằm trên giao tuyến của hai mặt cầu tâm , bán kính bằng 7 và mặt cầu tâm D bán kính

bằng 17 nên có tọa độ thỏa mãn phương trình: ;

d) Điểm  có tọa độ là .

Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

Theo  giả  thiết:  ,  ,  ,   nên  điểm  thuộc  các  mặt  cầu  tâm

 , ,  với các bán kính lần lượt là . Ký hiệu là:

a) Mặt cầu tâm , bán kính  có phương trình . Do
đó câu này đúng

b) Mặt cầu tâm , bán kính  có phương trình:   

Do đó câu này sai.

c) Mặt cầu tâm , bán kính  có phương trình 
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Mặt cầu tâm , bán kính  có phương trình 

 thuộc giao tuyến của  nên có tọa độ thỏa mã hệ phương trình:

Trừ từng vế hai phương trình ta được:  hay .

Do đó câu này đúng.

d) Điêm  là giao của 4 mặt cầu nên có tọa độ thỏa mãn hệ:

. Do đó đáp án này sai.
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